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Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Phạm vi xã, 

thị trấn 
02 03 01 02 

Phạm vi thôn, 

khu phố 
27 21 6 7 

     

Đơn vị hành 

chính 
TT Tên Thôn/khu phố Cấp độ dịch Ghi chú 

1. TT Tân 

Sơn 

  
Cấp 2 

 

 01 Khu phố 1 Cấp 3  

 02 Khu phố 2 Cấp 2  

 03 Khu phố 3 Cấp 1  

 04 Khu phố 4 Cấp 1  

 05 Khu phố 5  Cấp 2  

 06 Khu phố 6 Cấp 1  

 07 Khu phố 7  Cấp 2  

 08 Khu phố 8 Cấp 3  

2. Xã Lâm 

Sơn  

  
Cấp 4 

 

 1 Lâm Hòa Cấp 2  

 2 Lâm Bình Cấp 2  

 3 Lâm Phú Cấp 2  

 4 Lâm Quý Cấp 2  

 5 Gòn 1 Cấp 4  

 6 Gòn 2 Cấp 4  

 7 Tầm Ngân 1 Cấp 4  

 8 Tầm Ngân 2 Cấp 4  

 9 Lập Lá Cấp 4  

 10 Tân Bình Cấp 2  

3. Lương 

Sơn  
 

Cấp 4 
 



2 
 

 

 

 1 Thôn Trà Giang 1 Cấp 2  

 2 Thôn Trà Giang 2 Cấp 3  

 3 Thôn Trà Giang 3 Cấp 4  

 4 Thôn Trà Giang 4 Cấp 2  

 5 Thôn Tân Lập 1 Cấp 2  

 6 Thôn Tân Lập 2 Cấp 2  

4. Quảng 

Sơn  

  
Cấp 2 

 

 01 La Vang 1 Cấp 1  

 02 La Vang 2 Cấp 1  

 03 Thạch Hà 1 Cấp 1  

 04 Thạch Hà 2 Cấp 2  

 05 Hạnh Trí 1 Cấp 2  

 06 Hạnh Trí 2 Cấp 1  

 07 Triệu Phong 1 Cấp 1  

 08 Triệu Phong 2 Cấp 1  

 09 Lương Giang Cấp 2  

5. Mỹ Sơn   
Cấp 2  

 1 Tân Mỹ Cấp 3  

 2 Phú Thuận Cấp 1  

 3 Phú Thạnh Cấp 2  

 4 Phú Thủy Cấp 2  

 5 Mỹ Hiệp Cấp 1  

 6 Nha Húi Cấp 1  

6. Nhơn Sơn   Cấp 3  

 1 Nha Hố 1 Cấp 2  

 2 Nha Hố 2 Cấp 3  

 3 Lương Cang 1 Cấp 1  

 4 Lương Cang 2 Cấp 2  

 5 Núi Ngỗng Cấp 1  

 6 Đắc Nhơn 1 Cấp 2  

 7 Đắc Nhơn 2 Cấp 2  

 8 Đắc Nhơn 3 Cấp 3  

 9 Lương Tri Cấp 4  

 10 Láng Ngựa Cấp 1  

7. Hòa Sơn   Cấp 1  

 1 Thôn Tân Lập Cấp 1  

 2 Thôn Tân Hòa Cấp 1  

 3 Thôn Tân Bình Cấp 1  



3 
 

 

 

 4 Thôn Tân Tiến Cấp 1  

 5 Thôn Tân Hiệp Cấp 1  

 6 Thôn Tân Định Cấp 1  

8. Ma Nới   Cấp 1  

 1 Do Cấp 1  

 2 Hà Dài Cấp 1  

 3 Thôn Ú Cấp 1  

 4 Gia Rót Cấp 1  

 5 Tà Nôi Cấp 1  

 6 Gia Hoa Cấp 1  

 

 

 

 


